DANH MỤC CÔNG KHAI THÔNG TIN XÃ SƠN BẰNG
	TT
	Số ký hiệu
 của văn bản
	Ngày tháng
 năm ban hành
	Nội dung văn bản
	Hình thức
 công khai
	Địa chỉ trang
 tin điện tử/ địa chỉ trụ sở
	Thời điểm
công khai
	Thời hạn
công khai

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung;
thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của UBND xã

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	19/QĐ-UBND
	08/3/2022
	Quyết định ban hành Quy chế, nội quy tiếp công dân
	Trên trang tin
điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	08/3/2022
	Đến khi văn bản được thay thế bằng văn bản mới

	2
	24/KH-UBND
	19/4/2022
	Quyết định công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024
	Trên trang tin
điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	19/4/2022
	Đến 31/12/2022

	3
	 37/UBND
	 13/6/2022
	 Hướng dẫn ký số Văn bản điện tử, hướng đến thực hiện văn phòng không giấy
	Trên trang tin
điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	 13/6/2022
	 Đến 31/12/2022

	4
	32/BC-UBND
	27/7/2022
	Báo cáo thực hiện việc rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	27/7/2022
	Đến 31/12/2022

	50
	
	
	Các thủ tục hành chính
	Niêm yết
	Bộ phận 1 cửa
	Thường xuyên
	Đến khi có văn bản mới thay thế

	II
	Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND xã

	1
	02/KH-UBND
	06/01/2022
	KH triển khai nghị định số 118/2021/NĐ-CP; NĐ 120/2021/NĐ-CP
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	06/01/2022
	Đến 31/12/2022

	2
	04/KH-UBND
	24/02/2022
	Kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	24/2/2022
	Trong năm 2022

	3
	6/KH-UBND
	28/02/2022
	Kế hoạch tiếp xúc đối thoại với nhân dân
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	28/02/2022
	Đến 31/12/2022

	4
	16/KH-UBND
	08/3/2022
	Kế hoạch triển khai thông tư số 01/2022/TT-BTP
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	08/3/2022
	Đến 31/12/2022

	5
	12/KH-UBND
	29/3/2022
	Kế hoạch tuyên truyền nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	29/3/2022
	Đến 31/12/2022

	6
	05/TB-UBND
	31/3/2022
	Thông báo kết quả hòa giải tranh chấp đất đai
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	31/3/2022
	Đến 31/12/2022

	7
	14/KH-UBND
	08/4/2022
	KH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý II
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	08/4/2022
	Đến 31/12/2022

	8
	15/KH-UBND
	31/5/2022
	Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	31/5/2022
	Đến 31/12/2022

	9
	20/KH-UBND
	05/7/2022
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	05/7/2022
	Đến 31/12/2022

	10
	40/UBND
	15/7/2022
	Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cây trồng hè thu 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	15/7/2022
	Đến 31/12/2022

	11
	41/UBND
	15/7/2022
	CV xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Sơn Bằng
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	15/7/2022
	Đến 31/12/2022

	12
	22/KH-UBND
	15/7/2022
	Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật quý III
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	15/7/2022
	Đến 31/12/2022

	13
	10
	19/7/2022
	Thông báo mở rộng hành lang giao thông, mở rộng nền đường
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	19/7/2022
	Đến 31/12/2022

	14
	11/TB-UBND
	25/7/2022
	Thông báo cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	25/7/2022
	Đến 31/12/2022

	15
	12/TB-UBND
	25/7/2022
	Thông báo về việc xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	25/7/2022
	Đến 31/12/2022

	16
	30/BC-UBND
	25/7/2022
	Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	25/7/2022
	Đến 31/12/2022

	17
	44/UBND
	05/8/2022
	Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cây trồng hè thu 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	05/8/2022
	Đến 31/12/2022

	18
	24/KH-UBND
	17/8/2022
	Kế hoạch triển khai thông tư 02/2022/TT-BTP
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	17/8/2022
	Đến 31/12/2022

	20
	21/TB-UBND
	29/9/2022
	Thông báo chủ động ứng phó với mưa lớn và ngập úng
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	29/9/2022
	Đến 31/12/2022

	21
	31/KH-UBND
	05/10/2022
	KH phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	05/10/2022
	Đến 31/12/2022

	22
	66/UBND
	21/10/2022
	Công văn triển khai cuộc thi trực tuyến  tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	21/10/2022
	Đến 31/12/2022

	23
	33/KH-UBND
	26/10/2022
	Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật nước CHCN Việt Nam
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	26/10/2022
	Đến 31/12/2022

	24
	34/KH-UBND
	26/10/2022
	Kế hoạch triển khai đề án “ tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân” trên địa bàn xã Sơn Bằng
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	26/10/2022
	Đến 31/12/2022

	III
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu dân ý, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND-UBND xã mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của UBND xã

	1
	01/CTr-UBND
	28/02/2022
	Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	28/02/2022
	Đến 31/12/2022

	2
	07/KH-UBND
	28/02/2022
	Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	28/02/2022
	Đến 31/12/2022

	3
	08/KH-UBND
	10/3/2022
	KH triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vứng xã Sơn Bằng năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	10/3/2022
	Đến 31/12/2022

	4
	10/KH-UBND
	18/3/2022
	Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	18/3/2022
	Đến 31/12/2022

	5
	16/KH-UBND
	04/4/2022
	Kế hoạch tổ chức đại hội TDTT năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	01/7/2018
	Đến 31/12/2022

	6
	19/KH-UBND
	18/5/2022
	Kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	18/5/2022
	Đến 31/12/2022

	7
	03/CT-UBND
	17/7/2022
	Chương trình công tác tháng 7
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	17/7/2022
	Đến 31/12/2022

	8
	04/CT-UBND
	05/8/2022
	Chương trình công tác tháng 8
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	05/8/2022
	Đến 31/12/2022

	9
	25/KH-UBND
	30/8/2022
	Kế hoạch tổ chức tết trung thu năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	30/8/2022
	Đến 31/12/2022

	10
	26/KH-UBND
	31/8/2022
	KH Sản xuất vụ Đông năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	31/8/2022
	Đến 31/12/2022

	11
	05/CT-UBND
	08/9/2022
	Chương trình công tác tháng 9
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	08/9/2022
	Đến 31/12/2022

	12
	40/BC-UBND
	14/9/2022
	Báo cáo kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	14/9/2022
	Đến 31/12/2022

	13
	27/KH-UBND
	14/9/2022
	Kế hoạch cưỡng chế, giải tỏa lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường trên tuyến đường Bằng-Kim Hoa
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	14/9/2022
	Đến 31/12/2022

	14
	28/KH-UBND
	16/9/2022
	Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	16/9/2022
	Đến 31/12/2022

	15
	32/KH-UBND
	24/10/2022
	Kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	24/10/2022
	Đến 31/12/2022

	16
	35/KH-UBND
	27/10/2022
	Kế hoạch giải tỏa hành lang đường bộ
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	27/10/2022
	Đến 31/12/2022

	17
	6/CT-UBND
	03/10/2022
	Chương trình công tác tháng 10
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	03/10/2022
	Đến 31/12/2022

	18
	7/CT-UBND
	31/10/2022
	Chương trình công tác tháng 11
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	31/10/2022
	Đến 31/12/2022

	19
	8/CT-UBND
	01/12/2022
	Chương trình công tác tháng 12
	Trên trang tinđiện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	01/7/2018
	Đến 31/12/2022

	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước

	1
	13/QĐ-UBND
	17/01/2022
	Về việc công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách xã và hoạt động tài chính khác năm 2022 được HĐND xã phê chuẩn
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	17/01/2022
	Đến 31/12/2022

	2
	34/QĐ-UBND
	28/4/2022
	Quyết định công bố dự toán ngân sách quý I năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	28/4/2022
	Đến 31/12/2022

	3
	51/QĐ-UBND
	04/7/2022
	QĐ về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 2 năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	04/7/2022
	Đến 31/12/2022

	4
	52/QĐ-UBND
	04/7/2022
	QĐ về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	04/7/2022
	Đến 31/12/2022

	4
	53/QĐ-UBND
	12/7/2022
	QĐ về việc công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách tài chính xã và hoạt động tài chính khác năm 2021 được HĐND xã phê chuẩn
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	12/7/2022
	Đến 31/12/2022

	4
	78/QĐ-UBND
	07/10/2022
	QĐ về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	07/10/2022
	Đến 31/12/2022

	3
	87/QĐ-UBND
	23/11/2022
	Quyết định bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2022
	Trên trang tinđiện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	23/11/2022
	Đến 31/12/2022

	4
	90/QĐ-UBND
	05/12/2022
	Về việc bổ sung dự toán ngân sách xã năm 2022
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	06/12/2022
	Đến 31/12/2022

	VI
	Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn

	1
	618/QĐ-UBND
	23/3/2022
	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hương Sơn
	Trên trang tin điện tử xã
	Xasonbang.hatinh.gov.vn
	30/3/2022
	Đến 31/12/2022

	VIII
	Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vồn Nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	Thông tin về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND xã và của các ban, ngành chuyên môn trực thuộc UBND xã; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; nội quy, quy chế của UBND xã

	 1
	 DS
	 22/11/2021
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